Tên: ............................................................................ Lớp: 11/1          KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu 1. Nếu độ lớn điện tích của một trong hai vật nhỏ mang điện tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai vật sẽ A. giảm 2 lần.      B. giảm 4 lần.     C. tăng 2 lần.               D. không đổi.
Câu 2. Đồ thị biểu diễn lực tương tác Cu-lông giữa hai điện tích điểm quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường A. parabol  

  B. thẳng bậc nhất  
       C. hypebol   

D. elíp

Câu 3. Cho 2 điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng  không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi chúng đặt trong   A. nước nguyên chất.

       B. chân không.



     C. dầu hỏa.

       D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 4. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 50cm trong chân không, hút nhau bằng một lực 0,18N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 4.10-6C. Tính điện tích mỗi vật? A. - 1 μC; 5 μC hoặc 5 μC; -1 μC     B. 1 μC; 3 μC hoặc 3 μC; 1 μC  
C. - 2 μC; 6 μC hoặc 6 μC; -2 μC  
                       D. 2 μC; 2 μC hoặc 1 μC; 3 μC  
  

Câu 5. Hai điện tích điểm q1 va q2 đặt cách nhau một khoảng 30cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này yếu đi 2,25 lần. Để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì cần dịch chuyển chúng một khoảng là

A.0,1cm

B.10cm


       C. 1cm


D.24cm hoặc 20cm
Câu 6. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi quả có điện tích q và khối lượng m = 10g được treo bởi hai sợi dây cùng chiều dài  
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. Tìm q?  A. ± 0,5.10-6 C  B. ± 4.10-6 C        C. ± 2.10-6 C
D. ±10-6 C 
Câu 7. Một quả cầu kim loaïi mang ñiện tích -7,2.10-16C. Trong quả caàu 

           A. thieáu 6240 electron.   B. thöøa 6240 electron.         C. thöøa 4500 electron.    
D. thieáu 4500 electron.

Câu 8. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?  A. 11.
  B. 13.
  C. 17.
  D. 14.
Câu 9. Nếu nguyên tử oxi bị  mất hết electron nó mang điện tích


  A. + 1,6.10-19 C.     
  B. – 1,6.10-19 C.
 C. + 12,8.10-19 C.
D. - 12,8.10-19 C.

Câu 10. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

         A. độ lớn điện tích đó.                                                  B. độ lớn điện tích thử.
         C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.      D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 11. Hai tấm kim loại phẳng, nằm ngang song song, cách nhau d = 5cm. Cường độ điện trường giữa hai bản là 104 V/m . Điện thế tại bản âm là 0 V. Điện thế tại M cách bản dương 2cm là  A. 200V  B. 500V    C. 700V                  D. 300V                       

Câu 12. Điều kiện để 1 vật dẫn điện là A. có chứa các điện tích tự do.                        B. vật phải ở nhiệt độ phòng.


C. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.
D. vật phải mang điện tích.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đường sức điện?
A.Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ một đường sức đi qua.   B. Các đường sức là những đường cong không kín.

C.Các đường sức không bao giờ cắt nhau.  D.Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

Câu 14. Hai điện tích điểm q1 = -10- 6C và q2 = 5.10- 6C lần lượt tại A và B với AB = 8 cm. Xác định điểm M trên đường AB tại đó E2 = 5E1 và các vectơ cường độ điện trường cùng chiều. A. M nằm trong AB với AM = 4cm.                   
B. M nằm trong AB với AM = 2cm.  C. M nằm ngoài AB với AM = 2cm.                   D. M nằm ngoài AB với AM = 4cm.
Câu 15. Hai điện tích điểm q1 = -12.10- 6C, q2 = 3.10- 6C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 8cm. Điểm M tại đó cường độ điện trường bằng 0?  A. M trên AB, cách A 10cm, cách B 18cm            B. M trên AB, cách A 8cm, cách B 16cm  

C. M trên AB, cách A 18cm, cách B 10cm            D. M trên AB, cách A 16cm, cách B 8cm
Câu 16. Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích ñieåm q khi di chuyeån töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng, thì khoâng phuï thuoäc vaøo A.  ñoä lôùn cuûa ñieän tích q.

B.  vò trí cuûa caùc ñieåm M, N.


C.  hình daïng cuûa ñöôøng ñi MN.
D.  ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng.

Câu 17. Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 cũng trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là 

     A. 
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 J.

                                    B. 5 J.
             C. 
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5

J.

                      D. 7,5J.

Câu 18. Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về
A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.   B. khả năng sinh công tại một điểm.                         

C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.  D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
Câu 19. Điện tích điểm q = +10μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 10cm, nằm trong điện trường đều, cường độ 5000V/m, đường sức song song với BC và có chiều từ C→B. Công của lực điện khi điện tích chuyển động theo đoạn thẳng BC và theo đoạn gấp khúc BAC là  A. ABC = -5.10- 3J; ABAC = -5.10- 3J  
                         
B. ABC = -2,5.10- 4J; ABAC = -5.10- 4J    C. ABC = -5.10- 4J; ABAC = -10- 3J  
                         D. ABC = 5.10- 3J; ABAC = 5.10- 3J

Câu 20. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 30V, điện thế tại N là 10V. Điện thế tại M là

 A. 40V                        B. 20V                                         C.- 40V                                            D. - 20V
Câu 21. Hai tuï ñieän chöùa cuøng moät ñieän tích Q thì?
A.  Hai tuï ñieän phaûi coù cuøng ñieän dung.
B.  Hieäu ñieän theá U cuûa hai tuï phaûi baèng nhau.

C.  Tuï naøo coù C lôùn thì coù U lôùn.
D.  Tuï naøo coù C lôùn thì coù U nhoû.

Câu 25. Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε thì điện dung C và hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ

A. C tăng, U tăng  

                        B. C giảm, U giảm  


C. C tăng, U giảm   

                        D. C giảm, U tăng

Câu 26. Bộ ba tụ điện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có hiệu điện thế 30V thì điện tích của bộ tụ là 

12.10- 4C. Tính điện dung của các tụ điện?

A. C1 = C2 = 5μF; C3 = 10 μF  


B. C1 = C2 = 10μF; C3 = 20 μF 

C. C1 = C2 = 8μF; C3 = 16 μF  


D. C1 = C2 = 15μF; C3 = 30 μF  

Câu 27. Ba tụ điện C1 = C2 = C; C3 = 2C. Để được bộ tụ có điện dung là C thì các tụ phải ghép
A. 3 tụ nối tiếp nhau  

                          B. 3 tụ song song nhau  
C. (C1//C2) ntC3 
                                       D. (C1 nt C2)//C3  
Câu 28. Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là
A. ΔW = 9 (mJ).

                                       B. ΔW = 10 (mJ).        

C. ΔW = 1 (mJ).

                                       D. ΔW = 19 (mJ).

Câu 29. Năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với

A. bình phương điện tích trên tụ điện                   B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện   



C. điện tích trên tụ điện                           
             D. hiệu điện thế hai bản tụ và điện tích trên tụ

Câu 30. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì năng lượng của tụ

A. không đổi 


                         B. giảm còn một phần tư

             C. giảm còn một nửa

                         D. tăng gấp đôi   
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Câu 1. Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε thì điện dung C và hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ
A. C tăng, U tăng  

                       B. C tăng, U giảm   


C. C giảm, U giảm  

                       D. C giảm, U tăng

Câu 2. Hai tấm kim loại phẳng, nằm ngang song song, cách nhau d = 5cm. Cường độ điện trường giữa hai bản là 104 V/m . Điện thế tại bản âm là 0 V. Điện thế tại M cách bản dương 3cm là
A. 700V                      B.  500V                                      C.  200V                                         D.  300V                       

Câu 3. Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích ñieåm q khi di chuyeån töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng, thì khoâng phuï thuoäc vaøo 

A.  ñoä lôùn cuûa ñieän tích q.

B.  vò trí cuûa caùc ñieåm M, N.


C.  hình daïng cuûa ñöôøng ñi MN.
D.  ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng.

Câu 4. Moät ñieän tích q = 15 
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 dòch chuyeån ñöôïc moät ñoaïn ñöôøng 1m, theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän trong vuøng ñieän tröôøng ñeàu coù E = 6.104 V/m. Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän laø

       A.  0,9 J.                 B.  900 J.
C . 90 J.
         D.  0 J.
Câu 5. Điều kiện để 1 vật dẫn điện là


A. vật phải ở nhiệt độ phòng.                                    B. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.

C. có chứa các điện tích tự do.                                  D. vật phải mang điện tích.
Câu 6. Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là

A. ΔW = 1 (mJ).

B. ΔW = 10 (mJ).      C. ΔW = 19 (mJ).

  D. ΔW = 9 (mJ).

Câu 7. Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích điện cùng dấu tiếp xúc với nhau. Các điện tích phân bố như thế nào trên hai quả cầu đó nếu một trong hai quả cầu là rỗng?
A. Quả cầu đặc phân bố đều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài

B. Quả cầu đặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài

C. Quả cầu đặc và quả cầu rỗng phân bố đều trong cả thể tích 

D. Quả cầu đặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố đều trong thể tích

Câu 8. Hai tuï ñieän chöùa cuøng moät ñieän tích Q thì?
A. Tuï naøo coù C nhỏ thì coù U lôùn.
B. Hieäu ñieän theá U cuûa hai tuï phaûi baèng nhau.

C. Hai tuï ñieän phaûi coù cuøng ñieän dung.
D. Tuï naøo coù C lôùn thì coù U lôùn.

Câu 9. Bộ ba tụ điện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có hiệu điện thế 15V thì điện tích của bộ tụ là 
6.10- 4C. Tính điện dung của các tụ điện
A. C1 = C2 = 5μF; C3 = 10 μF  

         B. C1 = C2 = 8μF; C3 = 16 μF  

            C. C1 = C2 = 15μF; C3 = 30 μF                           D. C1 = C2 = 10μF; C3 = 20 μF 

Câu 10. Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε thì năng lượng W của tụ và cường độ điện trường E giữa hai bản tụ sẽ
A. W tăng; E tăng  

                      B. W tăng; E giảm  


C. W giảm; E giảm  

                      D. W giảm; E tăng

Câu 11. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì năng lượng của tụ

A. tăng gấp đôi                                                 B. không đổi 


                      

C. giảm còn một nửa

                     D. giảm còn một phần tư
Câu 12. Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về


A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.


B. khả năng sinh công tại một điểm.                         C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.

D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.

Câu 13. Điện tích điểm q = +10μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 10cm, nằm trong điện trường đều, cường độ 5000V/m, đường sức song song với BC và có chiều từ C→B. Công của lực điện khi điện tích chuyển động theo đoạn thẳng BC và theo đoạn gấp khúc BAC là
A. ABC = - 5.10- 4J; ABAC = -10-3J  

           B. ABC = - 5.10- 3J; ABAC = -5.10- 3J  
C. ABC = - 2,5.10- 4J; ABAC = - 5.10-4J  
                        D. ABC = 5.10- 3J; ABAC = 5.10- 3J

Câu 14. Ba tụ điện C1 = C2 = C; C3 = 2C. Để được bộ tụ có điện dung là C thì các tụ phải ghép

A. 3 tụ nối tiếp nhau  

                      B.
 (C1 nt C2)//C3  

C. 3 tụ song song nhau  
                                   D. (C1//C2) ntC3 
Câu 15. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 20V, điện thế tại N là 60V. Điện thế tại M là

 A. 20V                        B.  40V                                         C.60V                                            D. 80V
Câu 16. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 50cm trong chân không, hút nhau bằng một lực 0,18N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 4.10-6C. Tính điện tích mỗi vật?
A. - 2 μC; 6 μC hoặc 6 μC; -2 μC                                  B. 1 μC; 3 μC hoặc 3 μC; 1 μC  
C. - 1 μC; 5 μC hoặc 5 μC; -1 μC  
                       D. 2 μC; 2 μC hoặc 1 μC; 3 μC  
  

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đường sức điện?
A. Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ một đường sức đi qua.   
B. Các đường sức là những đường cong không kín.           C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.  
D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

Câu 18. Hai điện tích điểm q1 = 10- 6C và q2 = -3.10- 6C lần lượt tại A và B với AB = 20cm. Xác định điểm M trên đường AB tại đó E2 = 3E1 và các vectơ cường độ điện trường cùng chiều.


A. M nằm trong AB với AM = 10cm.                    B. M nằm trong AB với AM = 5cm.


C. M nằm ngoài AB với AM = 10cm.                    D. M nằm ngoài AB với AM = 5cm.
Câu 19. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi quả có điện tích q và khối lượng m = 10g được treo bởi hai sợi dây cùng chiều dài  
[image: image7.wmf]15

lcm

=

 vào cùng một điểm O. Giữ quả cầu 1 cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu 2 sẽ bị lệch góc
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  so với phương thẳng đứng. Cho 
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gms

=

. Tìm q?

A. ± 0,5.10-6 C 

B. ± 10-6 C 
                   C. ± 2.10-6 C

D. ± 4.10-6 C 
Câu 20. Một quả cầu kim loaïi mang ñiện tích 7,2.10-16C. Trong quả caàu 

          A.  thöøa 4500 electron.                                               B.  thöøa 6240 electron.     

         C.  thieáu 6240 electron.
      D. thieáu 4500 electron.

Câu 21. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?


   A. 11.
  B. 3.
  C. 6.
D. 9.

Câu 22. Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M là
          A. 0,05μs  

B. 0,2 μs
                 C. 2 μs 

             D. 0,1 μs

Câu 23. Hai quả cầu nhỏ tích điện, đặt cách nhau khoảng r nào đó, lực điện  tác dụng giữa chúng là F. Nếu điện tích mỗi quả cầu tăng gấp đôi, còn khoảng cách giảm đi một nửa, thì lực tác dụng giữa chúng sẽ là

     A. 2F                                 B. 4F                                    C. 8F                                   D. 16F
Câu 24. Đồ thị biểu diễn lực tương tác Cu-lông giữa hai điện tích điểm quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường

A. thẳng bậc nhất                                                           B. hypebol   

        

C. parabol  

                                                D. elíp

Câu 25. Hai điện tích điểm q1 va q2 đặt cách nhau một khoảng 30cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này yếu đi 2,25 lần. Để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì cần dịch chuyển chúng một khoảng là

A.10cm

B.1cm


                     C. 0,1cm


D.24cm hoặc 20cm
Câu 26. Cho 2 điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng  không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi chúng đặt trong


     A. dầu hỏa.

       B. nước nguyên chất.



     C. chân không.

       D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 27. Nếu nguyên tử cacbon bị  mất hết electron nó mang điện tích


  A. + 9,6.10-19 C.     
  B. – 1,6.10-19 C.
 C. + 1,6.10-19 C.
D. - 9,6.10-19 C.

Câu 28. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

         A. độ lớn điện tích đó.                                                  B. độ lớn điện tích thử.                                                
         C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.      D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 29. Choïn caâu phaùt bieàu sai khi noùi veà ñieän tröôøng?
A. Trong ñieän tröôøng ñeàu thì caùc ñöôøng söùc song song vôùi nhau.


B. Caùc ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng höôùng veà phía ñieän theá taêng.


C. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông dieän taùc duïng löïc. 

D. Trong ñieän tröôøng ñeàu thì cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moïi ñieåm ñeàu nhö nhau. 

Câu 30. Hai điện tích nhỏ q1= 4q và q2 = - q đặt tại hai điểm A và B trong không khí, biết AB = 9 cm. Điểm M nằm trên đường AB có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm M cách B một khoảng
       A. 18cm

B. 9cm 

                       C. 27cm

                      D. 4,5cm
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Câu 1. Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 cũng trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là 

     A. 
[image: image10.wmf]53

 J.

                                    B. 5 J.
           

     C. 
[image: image11.wmf]2

5

J.


                       D. 7,5J.

Câu 2. Năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với

A. bình phương điện tích trên tụ điện                   B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện   



C. điện tích trên tụ điện                           
             D. hiệu điện thế hai bản tụ và điện tích trên tụ

Câu 3. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì năng lượng của tụ

A. không đổi 


                         B. giảm còn một phần tư

             C. giảm còn một nửa

                         D. tăng gấp đôi   

Câu 4. Điện tích điểm q = +10μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 10cm, nằm trong điện trường đều, cường độ 5000V/m, đường sức song song với BC và có chiều từ C→B. Công của lực điện khi điện tích chuyển động theo đoạn thẳng BC và theo đoạn gấp khúc BAC là
A. ABC = -5.10- 3J; ABAC = -5.10- 3J  
                         B. ABC = -2,5.10- 4J; ABAC = -5.10- 4J  

C. ABC = -5.10- 4J; ABAC = -10- 3J  
                         D. ABC = 5.10- 3J; ABAC = 5.10- 3J

Câu 5. Điều kiện để 1 vật dẫn điện là


A. có chứa các điện tích tự do.                                       B. vật phải ở nhiệt độ phòng.


C. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.
D. vật phải mang điện tích.

Câu 6. Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích điện cùng dấu tiếp xúc với nhau. Các điện tích phân bố như thế nào trên hai quả cầu đó nếu một trong hai quả cầu là rỗng?
A. Quả cầu đặc phân bố đều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài

B. Quả cầu đặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài

C. Quả cầu đặc và quả cầu rỗng phân bố đều trong cả thể tích 

D. Quả cầu đặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố đều trong thể tích

Câu 7. Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là

A. ΔW = 9 (mJ).

                                       B. ΔW = 10 (mJ).        

C. ΔW = 1 (mJ).

                                       D. ΔW = 19 (mJ).

Câu 8. Hai tuï ñieän chöùa cuøng moät ñieän tích Q thì?
A.  Hai tuï ñieän phaûi coù cuøng ñieän dung.
B.  Hieäu ñieän theá U cuûa hai tuï phaûi baèng nhau.

C.  Tuï naøo coù C lôùn thì coù U lôùn.
D.  Tuï naøo coù C lôùn thì coù U nhoû.

Câu 9. Bộ ba tụ điện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có hiệu điện thế 30V thì điện tích của bộ tụ là 

12.10- 4C. Tính điện dung của các tụ điện?

A. C1 = C2 = 5μF; C3 = 10 μF  


B. C1 = C2 = 10μF; C3 = 20 μF 

C. C1 = C2 = 8μF; C3 = 16 μF  


D. C1 = C2 = 15μF; C3 = 30 μF  

Câu 10. Ba tụ điện C1 = C2 = C; C3 = 2C. Để được bộ tụ có điện dung là C thì các tụ phải ghép

A. 3 tụ nối tiếp nhau  

                          B. 3 tụ song song nhau  

C. (C1//C2) ntC3 
                                       D. (C1 nt C2)//C3  
Câu 11. Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về


A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.


B. khả năng sinh công tại một điểm.                         

      C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.

D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.

Câu 12. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 30V, điện thế tại N là 10V. Điện thế tại M là

 A. 40V                        B. 20V                                         C.- 40V                                            D. - 20V
Câu 13. Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε thì điện dung C và hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ

A. C tăng, U tăng  

                        B. C giảm, U giảm  


C. C tăng, U giảm   

                        D. C giảm, U tăng
Câu 14. Hai tấm kim loại phẳng, nằm ngang song song, cách nhau d = 5cm. Cường độ điện trường giữa hai bản là 104 V/m . Điện thế tại bản âm là 0 V. Điện thế tại M cách bản dương 2cm là
A. 200V                      B. 500V                                       C. 700V                                          D. 300V                       

Câu 15. Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M là
          A. 0,1 μs  
         B. 0,2 μs

                 C. 2 μs 

             D. 0,05 μs

Câu 16. Cho 2 điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng  không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi chúng đặt trong


     A. nước nguyên chất.

       B. chân không.



     C. dầu hỏa.

       D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 17. Hai điện tích điểm q1 = -12.10- 6C, q2 = 3.10- 6C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 8cm. Điểm M tại đó cường độ điện trường bằng 0?

A. M trên AB, cách A 10cm, cách B 18cm            B. M trên AB, cách A 8cm, cách B 16cm  

C. M trên AB, cách A 18cm, cách B 10cm            D. M trên AB, cách A 16cm, cách B 8cm
Câu 18. Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích ñieåm q khi di chuyeån töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng, thì khoâng phuï thuoäc vaøo 
A.  ñoä lôùn cuûa ñieän tích q.

B.  vò trí cuûa caùc ñieåm M, N.


C.  hình daïng cuûa ñöôøng ñi MN.
D.  ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng.

Câu 19. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 50cm trong chân không, hút nhau bằng một lực 0,18N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 4.10-6C. Tính điện tích mỗi vật?
A. - 1 μC; 5 μC hoặc 5 μC; -1 μC                                  B. 1 μC; 3 μC hoặc 3 μC; 1 μC  
C. - 2 μC; 6 μC hoặc 6 μC; -2 μC  
                       D. 2 μC; 2 μC hoặc 1 μC; 3 μC  
  

Câu 20. Một quả cầu kim loaïi mang ñiện tích -7,2.10-16C. Trong quả caàu 

           A. thieáu 6240 electron.   B. thöøa 6240 electron.         C. thöøa 4500 electron.    
D. thieáu 4500 electron.

Câu 21. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?


   A. 11.
  B. 13.
  C. 17.
D. 14.

Câu 22. Nếu nguyên tử oxi bị  mất hết electron nó mang điện tích


  A. + 1,6.10-19 C.     
  B. – 1,6.10-19 C.
 C. + 12,8.10-19 C.
D. - 12,8.10-19 C.

Câu 23. Nếu độ lớn điện tích của một trong hai vật nhỏ mang điện tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai vật sẽ
             A. giảm 2 lần.                    B. giảm 4 lần.                    C. tăng 2 lần.                      D. không đổi.

Câu 24. Đồ thị biểu diễn lực tương tác Cu-lông giữa hai điện tích điểm quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường

A. parabol  

  B. thẳng bậc nhất  
       C. hypebol   

D. elíp

Câu 25. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

         A. độ lớn điện tích đó.                                                  B. độ lớn điện tích thử.
         C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.      D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 26. Khi một electron chuyển động ngược hướng với vectơ cường độ điện trường thì
       A. thế năng của nó tăng, điện thế của nó giảm
   B. thế năng và điện thế đều tăng

       C. thế năng và điện thế đều giảm 


   D. thế năng giảm, điện thế tăng

Câu 27. Hai điện tích điểm q1 va q2 đặt cách nhau một khoảng 30cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này yếu đi 2,25 lần. Để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì cần dịch chuyển chúng một khoảng là

A.0,1cm

B.10cm


       C. 1cm


D.24cm hoặc 20cm
Câu 28. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi quả có điện tích q và khối lượng m = 10g được treo bởi hai sợi dây cùng chiều dài  
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. Tìm q?

A. ± 0,5.10-6 C 

B. ± 4.10-6 C 
                   C. ± 2.10-6 C

D. ±10-6 C 
Câu 29. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đường sức điện?
A. Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ một đường sức đi qua.   
B. Các đường sức là những đường cong không kín.

C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.  
D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

Câu 30. Hai điện tích điểm q1 = -10- 6C và q2 = 5.10- 6C lần lượt tại A và B với AB = 8 cm. Xác định điểm M trên đường AB tại đó E2 = 5E1 và các vectơ cường độ điện trường cùng chiều.


A. M nằm trong AB với AM = 4cm.                   B. M nằm trong AB với AM = 2cm.


C. M nằm ngoài AB với AM = 2cm.                   D. M nằm ngoài AB với AM = 4cm.
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Câu 1. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?


   A. 11.
  B. 3.
  C. 6.
D. 9.

Câu 2. Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M là
          A. 0,05μs  

B. 0,2 μs
                 C. 2 μs 

             D. 0,1 μs

Câu 3. Ba tụ điện C1 = C2 = C; C3 = 2C. Để được bộ tụ có điện dung là C thì các tụ phải ghép

A. 3 tụ nối tiếp nhau  

                      B.
 (C1 nt C2)//C3  

C. 3 tụ song song nhau  
                                   D. (C1//C2) ntC3 
Câu 4. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 20V, điện thế tại N là 60V. Điện thế tại M là

 A. 20V                        B.  40V                                         C.60V                                            D. 80V
Câu 5. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 50cm trong chân không, hút nhau bằng một lực 0,18N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 4.10-6C. Tính điện tích mỗi vật?
A. - 2 μC; 6 μC hoặc 6 μC; -2 μC                                  B. 1 μC; 3 μC hoặc 3 μC; 1 μC  
C. - 1 μC; 5 μC hoặc 5 μC; -1 μC  
                       D. 2 μC; 2 μC hoặc 1 μC; 3 μC  
  

Câu 6. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

         A. độ lớn điện tích đó.                                                  B. độ lớn điện tích thử.                                                
         C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.      D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 7. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi quả có điện tích q và khối lượng m = 10g được treo bởi hai sợi dây cùng chiều dài  
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 vào cùng một điểm O. Giữ quả cầu 1 cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu 2 sẽ bị lệch góc
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. Tìm q?

A. ± 0,5.10-6 C 

B. ± 10-6 C 
                   C. ± 2.10-6 C

D. ± 4.10-6 C 
Câu 8. Choïn caâu phaùt bieàu sai khi noùi veà ñieän tröôøng?
A. Trong ñieän tröôøng ñeàu thì caùc ñöôøng söùc song song vôùi nhau.


B. Caùc ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng höôùng veà phía ñieän theá taêng.


C. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông dieän taùc duïng löïc. 

D. Trong ñieän tröôøng ñeàu thì cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moïi ñieåm ñeàu nhö nhau. 

Câu 9. Hai điện tích nhỏ q1= 4q và q2 = - q đặt tại hai điểm A và B trong không khí, biết AB = 9 cm. Điểm M nằm trên đường AB có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm M cách B một khoảng
       A. 18cm

B. 9cm 

                       C. 27cm

                      D. 4,5cm
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đường sức điện?
A. Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ một đường sức đi qua.   
B. Các đường sức là những đường cong không kín.           C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.  
D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

Câu 11. Hai điện tích điểm q1 = 10- 6C và q2 = -3.10- 6C lần lượt tại A và B với AB = 20cm. Xác định điểm M trên đường AB tại đó E2 = 3E1 và các vectơ cường độ điện trường cùng chiều.


A. M nằm trong AB với AM = 10cm.                    B. M nằm trong AB với AM = 5cm.


C. M nằm ngoài AB với AM = 10cm.                    D. M nằm ngoài AB với AM = 5cm.
Câu 12. Một quả cầu kim loaïi mang ñiện tích 7,2.10-16C. Trong quả caàu 

          A.  thöøa 4500 electron.                                               B.  thöøa 6240 electron.     

         C.  thieáu 6240 electron.
      D. thieáu 4500 electron.

Câu 13. Hai quả cầu nhỏ tích điện, đặt cách nhau khoảng r nào đó, lực điện  tác dụng giữa chúng là F. Nếu điện tích mỗi quả cầu tăng gấp đôi, còn khoảng cách giảm đi một nửa, thì lực tác dụng giữa chúng sẽ là

     A. 2F                                 B. 4F                                    C. 8F                                   D. 16F
Câu 14. Cho 2 điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng  không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi chúng đặt trong


     A. dầu hỏa.

       B. nước nguyên chất.



     C. chân không.

       D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 15. Nếu nguyên tử cacbon bị  mất hết electron nó mang điện tích


  A. + 9,6.10-19 C.     
  B. – 1,6.10-19 C.
 C. + 1,6.10-19 C.
D. - 9,6.10-19 C.

Câu 16. Đồ thị biểu diễn lực tương tác Cu-lông giữa hai điện tích điểm quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường
             A. thẳng bậc nhất         B. hypebol   

        C. parabol  

 D. elíp

Câu 17. Hai điện tích điểm q1 va q2 đặt cách nhau một khoảng 30cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này yếu đi 2,25 lần. Để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì cần dịch chuyển chúng một khoảng là

A.10cm

B.1cm


                     C. 0,1cm


D.24cm hoặc 20cm
Câu 18. Moät ñieän tích q = 15 
[image: image18.wmf]C

m

 dòch chuyeån ñöôïc moät ñoaïn ñöôøng 1m, theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän trong vuøng ñieän tröôøng ñeàu coù E = 6.104 V/m. Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän laø

       A.  0,9 J.                 B.  900 J.
C . 90 J.
         D.  0 J.
Câu 19. Điều kiện để 1 vật dẫn điện là


A. vật phải ở nhiệt độ phòng.                                    B. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.

C. có chứa các điện tích tự do.                                  D. vật phải mang điện tích.
Câu 20. Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là

A. ΔW = 1 (mJ).

B. ΔW = 10 (mJ).      C. ΔW = 19 (mJ).

  D. ΔW = 9 (mJ).

Câu 21. Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích điện cùng dấu tiếp xúc với nhau. Các điện tích phân bố như thế nào trên hai quả cầu đó nếu một trong hai quả cầu là rỗng?
A. Quả cầu đặc phân bố đều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài

B. Quả cầu đặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài

C. Quả cầu đặc và quả cầu rỗng phân bố đều trong cả thể tích 

D. Quả cầu đặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố đều trong thể tích

Câu 22. Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε thì điện dung C và hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ
A. C tăng, U tăng  

                       B. C tăng, U giảm   


C. C giảm, U giảm  

                       D. C giảm, U tăng

Câu 23. Hai tấm kim loại phẳng, nằm ngang song song, cách nhau d = 5cm. Cường độ điện trường giữa hai bản là 104 V/m . Điện thế tại bản âm là 0 V. Điện thế tại M cách bản dương 3cm là
A. 700V                      B.  500V                                      C.  200V                                         D.  300V                       

Câu 24. Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích ñieåm q khi di chuyeån töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng, thì khoâng phuï thuoäc vaøo 

A.  ñoä lôùn cuûa ñieän tích q.

B.  vò trí cuûa caùc ñieåm M, N.


C.  hình daïng cuûa ñöôøng ñi MN.
D.  ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng.

Câu 25. Hai tuï ñieän chöùa cuøng moät ñieän tích Q thì?
A. Tuï naøo coù C nhỏ thì coù U lôùn.
B. Hieäu ñieän theá U cuûa hai tuï phaûi baèng nhau.

C. Hai tuï ñieän phaûi coù cuøng ñieän dung.
D. Tuï naøo coù C lôùn thì coù U lôùn.

Câu 26. Bộ ba tụ điện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có hiệu điện thế 15V thì điện tích của bộ tụ là 

6.10- 4C. Tính điện dung của các tụ điện

A. C1 = C2 = 5μF; C3 = 10 μF  

         B. C1 = C2 = 8μF; C3 = 16 μF  

            C. C1 = C2 = 15μF; C3 = 30 μF                           D. C1 = C2 = 10μF; C3 = 20 μF 


Câu 27. Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về


A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.


B. khả năng sinh công tại một điểm.                         C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.

D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.

Câu 28. Điện tích điểm q = +10μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 10cm, nằm trong điện trường đều, cường độ 5000V/m, đường sức song song với BC và có chiều từ C→B. Công của lực điện khi điện tích chuyển động theo đoạn thẳng BC và theo đoạn gấp khúc BAC là
A. ABC = - 5.10- 4J; ABAC = -10-3J  

           B. ABC = - 5.10- 3J; ABAC = -5.10- 3J  
C. ABC = - 2,5.10- 4J; ABAC = - 5.10-4J  
                        D. ABC = 5.10- 3J; ABAC = 5.10- 3J

Câu 29. Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε thì năng lượng W của tụ và cường độ điện trường E giữa hai bản tụ sẽ
A. W tăng; E tăng  

                      B. W tăng; E giảm  


C. W giảm; E giảm  

                      D. W giảm; E tăng

Câu 30. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì năng lượng của tụ

A. tăng gấp đôi                                                 B. không đổi 


                      

C. giảm còn một nửa

                     D. giảm còn một phần tư
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